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VÀ TIẾNG VIỆT - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƢU Ý KHI DỊCH THUẬT 
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Tóm tắt: Dịch thuật là chiếc cầu nối trong quá trình giao lưu các ngôn ngữ, văn hóa… Xử lý 

từ vựng là một trong những bước quan trong quá trình dịch thuật. Trong quá trình nghiên 

cứu, chúng tôi nhận thấy nhóm từ vựng liên quan đến hoạt động giáo dục của tiếng Hán và 

tiếng Việt có nhiều điểm tương đồng và khác biệt về ngữ nghĩa cũng như cách biểu đạt, 

trong đó nhóm từ ngữ có từ tố dạy (教) và học (学) của hai ngôn ngữ cũng có nhiều vấn đề 

đáng được quan tâm nghiên cứu. Trên cơ sở thống kê, so sánh đặc điểm ngôn ngữ của 103 từ 

có từ tố dạy (教), 164 từ có từ tố học (学) trong tiếng Hán và 68 từ có từ tố là ―dạy‖, 144 từ 

có từ tố ―học‖ trong tiếng Việt, chúng tôi đã đưa ra những nhận định sơ bộ giúp người học có 

thể nắm vững hơn về cách sử dụng từ vựng của nhóm từ ngữ này, đồng thời đưa ra những 

kiến nghị hữu ích cho việc dịch thuật những từ ngữ liên quan.  

Từ khóa: Giáo dục, dịch thuật, từ vựng. 

 

1. Mở đầu 

Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ truyền thống lâu đời. 

Trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, bản sắc văn hóa của mỗi nước đều được lưu dấu ấn rõ 

nét trong tiếng Hán và tiếng Việt. Tiếng Hán và tiếng Việt cùng thuộc loại hình ngôn ngữ đơn 

lập. Sự giao lưu văn hóa giữa hai nước luôn được thể hiện trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ và 

được thể hiện rõ nét qua từ vựng của ngôn ngữ. 

Những năm qua, có rất nhiều từ ngữ liên quan đến lĩnh vực văn hóa, tình yêu, hôn nhân 

trong tiếng Việt… đã được nhiều học giả nghiên cứu, so sánh và đối chiếu với tiếng nước ngoài. 

Tuy nhiên, từ ngữ liên quan đến lĩnh vực giáo dục của hai nước Trung- Việt vẫn chưa được các 

nhà nghiên cứu quan tâm. Đây là một lớp từ ngữ được dùng thường xuyên trong hệ thống ngôn 

ngữ của mỗi nước, mang đặc điểm giống và khác nhau theo đặc trưng của các nền giáo dục 

giống và khác nhau… 

Trong quá trình nghiên cứu giảng dạy, chúng tôi nhận thấy từ ngữ liên quan đến lĩnh vực 

giáo dục, cụ thể là liên quan đến hoạt động dạy và học được thể hiện qua các từ ngữ trong tiếng 

Hán và tiếng Việt có rất nhiều điểm tương đồng và khác biệt. Chính điều đó cũng mang lại thuận 

lợi và khó khăn trong quá trình dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Hán và ngược lại.  

Nhằm giúp cho người học dịch tốt hơn những từ ngữ liên quan đến hoạt động dạy và hoạt 

động học trong tiếng Hán và tiếng Việt, trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ tiến hành thống kê, 

so sánh phân tích các từ ngữ có từ tố ―dạy /教” và ―học /学” trong từ điển tiếng Hán và tiếng 

Việt, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị cho việc dịch thuật những từ ngữ liên quan. 
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2. Cơ sở lý luận 

2.1. Đặc điểm chung của từ vựng tiếng Hán và tiếng Việt 

Tiếng Hán và tiếng Việt đều thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, so với các từ của tiếng Nga, 

tiếng Pháp,... hình thức âm thanh của từ tiếng Hán và tiếng Việt cố định, bất biến ở mọi vị trí, 

mọi quan hệ và chức năng trong câu. Tiếng Hán và tiếng Việt dùng đơn vị âm tiết để phân biệt 

nghĩa và nhận diện từ. ―Âm tiết là đơn vị phát âm nhỏ nhất của ngữ âm có mang chức năng phân 

biệt nghĩa và nhận diện từ. Mỗi âm tiết là một tiếng‖ [Ge Benyi, 2001, tr 2]. Khác với âm tiết các 

ngôn ngữ châu Âu, âm tiết nào của tiếng Hán và tiếng Việt cũng mang một thanh điệu nhất định 

và đại đa số các âm tiết đều có nghĩa.  

Mô hình âm tiết tiếng Hán và tiếng Việt không phải là một khối không thể chia cắt mà là 

một cấu trúc. Cấu trúc âm tiết tiếng Hán và tiếng Việt là một cấu trúc hai bậc, gồm các thành tố, 

mỗi thành tố có một chức năng riêng.  

Từ vựng tiếng Hán không đơn thuần chỉ bao gồm từ mà bao gồm cả những cụm ngữ cố 

định do từ hoặc từ và từ tố tạo thành, có cấu tạo, tính chất, tác dụng như một từ (bao gồm cả 

thành ngữ) [Ge Benyi, 2001, tr.1]. Từ vựng tiếng Hán có tính hệ thống. ―Từ là đơn vị cấu trúc – 

ngữ nghĩa cơ bản của ngôn ngữ dùng để gọi tên các sự vật và các thuộc tính của chúng, các hiện 

tượng, các quan hệ của thực tiễn, là một tổng thể các dấu hiệu ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp đặc 

trưng cho từng ngôn ngữ. Các dấu hiệu của từ là tính hoàn chỉnh, tính có thể phân chia thành các 

bộ phận và khả năng tái hiện lại dễ dàng trong lời nói. Từ có thể phân chia thành các cấu trúc: 

cấu trúc ngữ âm của từ, cấu trúc hình thái của từ và cấu trúc ngữ nghĩa của từ. Cấu trúc ngữ âm 

của từ là toàn bộ các hiện tượng âm thanh tạo nên vỏ âm thanh của từ. Cấu trúc hình thái của từ 

là toàn bộ hình vị tạo nên từ. Cấu trúc ngữ nghĩa của từ là toàn bộ các nghĩa khác nhau của từ‖ 

[Nguyễn Như Ý, 2001, tr 329].  

Trong tiếng Việt, hầu hết các từ đơn là những từ đã có từ lâu đời, đại bộ phận các từ đơn 

thuần Việt hay đã được Việt hóa là từ đơn một âm tiết (các từ đơn nhiều âm tiết chủ yếu là các từ 

ngoại lai, như cm, km,…). Các từ đơn tuy có số lượng không lớn lắm nhưng lại mang đặc trưng 

ngữ nghĩa chủ yếu của tiếng Việt, với những đặc trưng ngữ nghĩa đó, chúng được dùng để tạo 

nên hàng loạt các từ phức. Từ phức là từ chiếm đại đa số trong hệ thống từ vựng tiếng Việt hiện nay. 

Nói tóm lại, tiếng Hán và tiếng Việt đều là ngôn ngữ phân tích tính, thiếu các tiêu chí rõ 

ràng trong việc xác định từ loại và không có sự biến hóa từ hình nên về từ pháp và cú pháp có 

nhiều điểm tương đồng. Tiếng Hán và tiếng Việt cũng có những cách phân loại từ gần giống 

nhau, nhưng tên gọi lại khác nhau. 

2.2. Các vấn đề chú ý trong dịch thuật 

Trong khung lý thuyết dịch thuật chức năng của Nord, chức năng và mục đích của văn bản 

là yếu tố quan trọng nhất quyết định tất cả quá trình của dịch thuật. Mỗi một văn bản đảm nhiệm 

chức năng riêng của mình, có mục đích giao tiếp riêng của mình.) [Nord, 1991, tr. 28-30]. 

Nguyễn Hồng Cổn khẳng định rằng, trên thực tế, có những văn bản có thể chỉ dịch theo một 

phương pháp nhất định, cũng có thể người dịch phải vận dụng nhiều phương pháp dịch phối hợp 

với nhau, tùy thuộc vào ―nội dung, đặc trưng thể loại của văn bản nguồn, mục đích sử dụng văn 
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bản đích … mà dịch giả lựa chọn một phương pháp dịch thuật này hay khác‖. Người dịch nắm 

được chức năng và mục đích giao tiếp của văn bản sẽ giúp cho việc dịch tiến hành một cách 

thuận lợi và có thể đi đến một bản dịch thành công, thỏa mãn được nhu cầu của người ủy thác 

việc dịch; nếu không, thì người dịch dễ có bản dịch sai lệch với ý muốn của người viết hoặc 

người ủy thác việc dịch.  

Dịch văn bản liên quan đến giáo dục trở thành một yêu cầu cần thiết trong quan hệ hợp tác 

giáo dục giữa hai nước Việt – Trung. Nếu người dịch không hiểu rõ kiến thức chuyên môn, 

không nắm vững đặc trưng ngôn ngữ của từ ngữ liên quan đến giáo dục thì không thể hoàn thành 

được bản dịch tốt và không thể hiện được mục đích ý nghĩa mà văn bản cần được thể hiện. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu  

Đề tài được sử dụng các thủ pháp, phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính để 

hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, cụ thể như sau: 

- Phương pháp thống kê, phân loại: Đề tài sử dụng thủ pháp thống kê để tiến hành thống kê 

số liệu từ vựng tiếng Hán có từ tố là ―教‖ (dạy), ‖学‖ (học) có trong từ điển tiếng Hán (Zhongguo 

shehui kexue yuan-中国社会科学院语言研究所编, 2002) và từ vựng tiếng Việt có từ tố là ―dạy‖ 

(có thống kê thêm những từ có từ tố Hán Việt ―giáo‖ do nhiều từ còn giữ nguyên âm Hán Việt) 

và ―học‖ trong và tiếng Việt (Nguyễn Như Ý, 2001), sau đó tiến hành phân loại từ vựng. 

- Phương pháp so sánh đối chiếu: Đề tài sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu để tìm ra 

những nét giống và khác nhau về đặc điểm ngôn ngữ của nhóm từ ngữ nói trên. 

- Phương pháp phân tích: Dựa trên kết quả đã thống kê và so sánh đối chiếu, đề tài sẽ tiến 

hành phân tích những nội dung liên quan, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất trong quá trình dịch 

các từ ngữ liên quan trong tiếng Hán và tiếng Việt. 

- Phương pháp đối dịch: Trên cở sở tiến hành đối dịch các từ vựng tiếng Hán và tiếng Việt 

để làm rõ hơn những vấn đề cần lưu ý trong quá trình dịch thuật. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kết quả thống kê phân loại nhóm từ vựng tiếng Hán 

4.1.1. Từ ngữ có từ tố “教” (dạy) và “学” (học) trong tiếng Hán 

Nhằm hệ thống những từ ngữ liên quan đến ―教‖ (dạy) trong tiếng Hán, chúng tôi đã thống 

kê theo phạm vi rộng, nghĩa là những từ có chứa từ tố ―教‖ (dạy) đều được thống kê, phân loại.  

Theo thống kê, có tất cả 103 từ liên quan đến từ ―教‖ (dạy), trong đó có 79 danh từ và 24 

động từ, không có từ loại khác (nhóm từ vựng này có danh từ nhiều hơn hẳn so với động từ, 

chiếm đến 76.7%, động từ chiếm 23.3%.) 

Số từ có liên quan đến từ ―学‖ (học) nhiều hơn so với từ liên quan đến từ ―教‖ (dạy). Theo 

thống kê, có 164 từ, trong đó có 142 danh từ, 21 động từ và chỉ có 1 tính từ duy nhất. Số lượng 

âm tiết của nhóm từ này khá phong phú, ít nhất là một âm tiết và nhiều nhất đến 6 âm tiết. Cụ thể 

có 01 từ một âm tiết, 68 từ song âm tiết, 53 từ ba âm tiết, 36 từ bốn âm tiết, 05 từ năm âm tiết và 

01 từ có sáu âm tiết. 
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4.1.2. Từ ngữ liên quan trực tiếp đến hoạt động”教” (dạy) và hoạt động”学” (học) trong  

tiếng Hán 

Theo kết quả thống kê, trong số 103 có từ tố “教” (dạy) được thống kê, có 66 từ liên quan 

trực tiếp đến hoạt động dạy, trong đó có 34 danh từ và 22 động từ. Có thể nhìn thấy, những từ 

ngữ liên quan đến hoạt động dạy có tỷ lệ danh từ và động từ không lệch nhau quá nhiều. Cụ thể 

như sau: 

 Bảng 1. Tỷ lệ âm tiết, từ loại của 66 từ ngữ liên quan trực tiếp hoạt động “教” (dạy) 

Stt Số âm tiết Danh từ Tỷ lệ% Động từ Tỷ lệ% 

1 01 âm tiết 0 0 01 1,5% 

2 02 âm tiết 35 53% 20 30% 

3 03 âm tiết 09 14% 0 0 

4 04 âm tiết 01 1,5% 0 0 

Tổng cộng 45  21  

Từ số lượng 164 từ có từ tố “学‖ (học) được thống kê, chúng tôi tiến hành phân loại theo 

ngữ nghĩa để tìm ra được 48 từ ngữ liên quan trực tiếp đến hoạt động học. Trong số 48 từ liên 

quan trực tiếp đến hoạt động “学‖ (học) thì có 26 từ là danh từ, 21 động từ và chỉ có 1 tính từ. 

Cụ thể như sau: 

 Bảng 2. Tỷ lệ âm tiết, từ loại của 48 từ ngữ liên quan trực tiếp hoạt động “学” (học) 

Stt Số âm tiết Danh từ Tỷ lệ% Động từ Tỷ lệ% Tính từ Tỷ lệ% 

1 01 âm tiết 0 0 01 2,1% 0 0 

2 02 âm tiết 13 27,1% 20 41,7% 01 2,1% 

3 03 âm tiết 03 6,2% 0 0 0 0 

4 04 âm tiết 10 20,8% 0 0 0 0 

Tổng cộng 26  21  01  

4.2. Kết quả thống kê phân loại nhóm từ vựng tiếng Việt 

4.2.1. Từ ngữ có từ tố “dạy” và “học” trong tiếng Việt 

Trong tiếng Việt, từ ―dạy‖ vẫn còn xuất hiện với âm Hán Việt ―giáo‖ trong rất nhiều  

từ vực liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Để ngữ liệu so sánh giữa tiếng Hán và tiếng Việt có  

sự thống nhất cơ bản, chúng tôi đã thống kê những từ ngữ có từ tố là ―dạy‖ và ―giáo‖ trong  

tiếng Việt. 

Theo như kết quả thống kê, số lượng từ liên quan đến từ tố ―dạy/ giáo‖ trong tiếng Việt 

khá ít, chỉ có 68 từ và tập trung vào 2 loại từ là danh từ (56/68 từ) và động từ (12/68 từ). Số âm 

tiết của nhóm từ này chỉ có duy nhất một động từ ―dạy‖ là một âm tiết, 05 từ 03 âm tiết, 04 từ có 

04 âm tiết, còn lại 58 từ đều là song âm tiết. 

Trái với nhóm từ liên quan đến từ ―dạy‖, nhóm từ có từ tố ―học‖ có đến 144 từ, trong đó 

có 125 danh từ, 17 động từ 02 tính từ. Nhóm từ này có từ song âm tiết chiếm ưu thế, có 73/144 
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từ song âm tiết. Số lượng từ ba âm tiết đứng vị trí thứ 2, 52/144 từ. Bốn âm tiết có 18 từ và ít 

nhất là 01 từ chỉ có một âm tiết (từ ―học‖). 

4.2.2. Từ ngữ liên quan trực tiếp đến hoạt động”教” (dạy) và hoạt động”学” (học) trong  

tiếng Việt 

Trong tổng số 68 từ có từ tố ―dạy‖, có 25 từ liên quan trực tiếp đến hoạt động dạy, phần 

lớn là từ song âm tiết và 72% có từ loại là danh từ. Cụ thể được phân loại theo số lượng âm tiết 

và loại từ như sau: 

Bảng 3. Tỷ lệ âm tiết, từ loại của 25 từ ngữ liên quan trực tiếp hoạt động “dạy” 

Stt Số âm tiết Danh từ Tỷ lệ% Động từ Tỷ lệ% 

1 01 âm tiết 0 0 01  4% 

2 02 âm tiết  17  68% 06  24% 

3 03 âm tiết 01 4% 0 0 

Tổng cộng 18  07  

Trong nhóm 144 từ có từ tố “học” thì có 53 từ mang ngữ nghĩa liên quan trực tiếp đến 

hoạt động học. Tỷ lệ song âm tiết của nhóm từ này vẫn chiếm ưu thế (44/53) và 64% có từ loại là 

danh từ. Cụ thể như sau: 

Bảng 4. Tỷ lệ âm tiết, từ loại của 53 từ ngữ liên quan trực tiếp hoạt động “học” 

Stt Số âm tiết Danh từ Tỷ lệ% Động từ Tỷ lệ% Tính từ Tỷ lệ% 

1 01 âm tiết 0 0 1  % 0 1,9% 

2 02 âm tiết 25  47%  16 30,1%  02 3,8% 

3 03 âm tiết  01 1,9% 0 0 0 0 

4  04 âm tiết  08 15,1% 0 0 0 0 

Tổng cộng 34  17  02  

4.3. Đặc điểm ngữ nghĩa của từ liên quan đến dạy/教 và học/学 trong tiếng Hán và Việt 

4.3.1. Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm từ có từ tố dạy/教 trong tiếng Hán và Việt 

Trong tiếng Hán, từ ―教‖ ngoài nghĩa là dạy ra thì còn có nghĩa là ―giáo‖, là một ngữ tố tạo 

từ như ―giáo đồ, giáo phái, giáo hội‖, đôi khi xuất hiện ở vị trí hậu bán phụ tố tạo nên một danh 

từ, hoặc tạo thành cụm từ ngữ liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực giáo dục như 教研组 (Tổ 

nghiên cứu giảng dạy), 教研室 (Phòng nghiên cứu giáo dục)… Vì vậy, trong 103 từ liên quan 

đến ―教‖ (dạy), chỉ có 66 từ có ngữ nghĩa liên quan trực tiếp đến hoạt động dạy học trong giáo 

dục, chiếm 64%. 

Trong số 66 từ nói trên, các nhóm từ chỉ phương thức giảng dạy, chỉ chức danh và vị trí 

trong ngành giáo dục hoặc dụng cụ dạy học có nhiều nét giống và khác nhau khá nổi bật. Chúng 

ta cùng xem những từ ngữ của 3 nhóm từ này được chúng tôi liệt kê theo từng ngôn ngữ để thấy 

rõ những đặc điểm cụ thể thông qua nét nghĩa của từ. 
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Bảng 5. Các nhóm từ liên quan đến hoạt động dạy trong tiếng Hán và tiếng Việt 

STT Phƣơng thức giảng dạy Chức danh và công việc 

trong ngành giáo dục 

Dụng cụ dạy học 

 Nhóm từ tiếng Hán 

1 身教 Lấy mình làm gương 教授 Giáo sư 教案 Giáo án 

2 指教 Chỉ dạy 教师 Giáo viên 教本 Sách giáo khoa 

3 调教 Chăm sóc dạy bảo,  

huấn luyện 

助教 Trợ giảng 教程 Giáo trình  

4 教养 Giáo dưỡng 教员 Giáo viên 教材 Tài liệu dạy học, 

giáo trình 

5 教导 Dạy bảo 教养员 Người nuôi dạy trẻ 教鞭 Thước / que chỉ 

bảng 

6 言教 Dạy bằng lời 教学 Dạy học 教参 Tài liệu tham khảo 

giảng dạy 

7 

  

教书 Dạy học 活教

材 

Tài liệu giảng dạy 

trực quan 

8 

  

教职员 Giáo chức 教辅 Sách tham khảo/ 

tự học 

9 

  

教工 Nhân viên nhà 

trường 

  

 Nhóm từ tiếng Việt 

1 Giảng dạy Giáo sư Sách giáo khoa 

2 Chỉ dạy  Giáo viên  Giáo trình 

3 Dạy dỗ Thầy giáo  

4 Giáo dưỡng Nhà giáo  

5 Dạy bảo Giáo chức  

6 Dạy đời Dạy học  

7  Cô giáo  

8   (trùng ở trên)  

9  Giáo sinh  

Ba nhóm từ nói trên, từ vựng tiếng Hán đều có từ tố ―教‖ (giáo), song từ tiếng Việt tương 

ứng thì nhiều từ đã được sử dụng từ thuần Việt. Thông qua nhóm từ ngữ ―Phương thức giảng 

dạy‖ cho thấy, cách giáo dục của hai nước Trung Quốc và Việt Nam có nhiều nét tương đồng, đó 

là sự giáo dục mềm mỏng, mang đậm phương thức giáo dục nhân văn, thông qua ―dạy bảo, dạy 

dỗ, chỉ dạy‖ để thực hiện công việc giảng dạy. Người thầy luôn lấy bản thân làm gương để giảng 
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dạy học trò, điều này thể hiện qua nghĩa từ vựng của từ ―身教‖ (―thân giáo‖, lấy mình làm 

gương để giảng dạy). Từ này trong tiếng Việt không có từ vựng song âm tiết tương đương mà có 

cụm từ ―lấy mình làm gương‖ để diễn đạt. Ngược lại, trong tiếng Việt từ ―dạy đời‖ cũng mang ý 

nghĩa khá đặc biệt mà trong tiếng Hán được biểu đạt một cách hoàn toàn khác (好为人师), 

không có từ song âm tiết tương đương. 

Đối với nhóm từ chỉ ―chức danh và công việc trong ngành giáo dục‖，trong tiếng Hán 

không phân biệt ―thầy giáo/ cô giáo‖ mà dùng chung một từ ―老师‖. Trong tiếng Việt phân biệt 

―giáo viên‖ (dạy cấp 1,2,3, người làm nghề đi dạy nói chung) và ―giảng viên‖ (dạy bậc đại học) 

nhưng trong tiếng Hán thì đều có thể dùng từ ―教师‖ (giáo viên) để biểu đạt. Từ ―dạy học‖ trong 

tiếng Hán có nhiều từ để biểu đạt nghĩa này như ―教学/教书‖. Riêng từ ―giáo sinh‖ thì trong 

tiếng Hán lại dùng từ ―实习生‖ （thực tập sinh） để biểu đạt. Ví dụ ―教参/教辅‖ (Tài liệu tham 

khảo giảng dạy, Sách tự học (dành cho học sinh) 

Nhóm từ liên quan đến ―dụng cụ dạy học‖ của tiếng Hán có những từ vựng thể hiện rõ nét 

nghĩa và mang từ tố ―教‖ (dạy) để chỉ những dụng cụ sách vở dành cho dạy học. Ví dụ từ ―教鞭‖ 

(―roi/ que‖ dạy học) chuyên dùng để chỉ dụng cụ chỉ bảng khi giảng dạy. Trong tiếng Việt từ 

ngày mang nghĩa thước/ que chỉ bảng chung chung thể hiện công năng sử dụng và mục đích sử 

dụng phạm vi rộng… Nhóm từ này của tiếng Hán được thể hiện bằng từ song âm tiết, ít dùng 

cụm từ để biểu đạt.  

Qua đối chiếu ngữ nghĩa cho thấy, có nhiều từ trong tiếng Hán tiếng Việt có nghĩa tương 

đương đã được thay thế bằng từ thuần Việt (không dùng âm Hán Việt) hoặc được biểu đạt bằng 

từ ngữ khác. Ngữ nghĩa của nhóm từ này trong tiếng Việt cũng mang nghĩa danh từ để chỉ những 

vị trí công việc trong giáo dục như ―giáo viên, thầy giáo, trợ giáo‖ hoặc tài liệu học tập như 

―giáo trình‖…  

4.3.2. Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm từ có từ tố học/学 trong tiếng Hán và Việt  

Trong 164 từ có từ tố liên quan đến từ ―学‖ (học) trong tiếng Hán có danh từ chiếm đến 

86,6%. Nhóm từ này có số lượng danh từ rất lớn vì có rất nhiều từ liên quan đến ngành học, môn 

học như 宏观经济学 (Kinh tế học vĩ mô), 经济哲学 (Triết học kinh tế)… Trong số 48 từ liên 

quan trực tiếp đến hoạt động học thì danh từ cũng chiếm ưu thế, bao gồm những từ liên quan đến 

phân cấp trường học, ví dụ: 高等学校 (Trường giáo dục bậc cao), 高级中学 (Trung học phổ 

thông)…; những từ Động từ liên quan đến khuyên răn học tập trong tiếng Hán có một số từ trong 

tiếng Việt dùng âm Hán Việt tương đương như ―失学/thất học; 游学/du học; 入学/nhập học … 

Trong tiếng Việt, ngữ nghĩa của 144 từ có từ tố ―học‖ phần lớn cũng là những danh từ liên quan 

đến ngành nghề như y học, cao học; liên quan đến các môn học được đào tạo như ―triết học, hóa 

học‖… Song, 35/144 liên quan trực tiếp đến hoạt động học thì có những nét nghĩa rất phong phú, 

thể hiện được những phương thức học tập, quá trình được đào tạo… Đặc trưng ngữ nghĩa của hai 

ngôn ngữ Hán-Việt có nhiều nét giống và khác nhau. Chúng ta có thể thông qua sự đối sánh 

nhóm từ liên quan đến đào tạo, cách gọi người học và phương thức học tiếng Hán và tiếng Việt 

(được liệt kê theo từ thống kê được trong 2 ngôn ngữ ở bảng dưới đây) để hiểu rõ hơn. 
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Bảng 6. Các nhóm từ liên quan đến hoạt động học trong tiếng Hán và tiếng Việt 

STT Liên quan đến đào tạo  

giảng dạy 

Cách gọi ngƣời học Phƣơng thức học 

 Nhóm từ tiếng Hán 

1 学期 Học kỳ 大学生 Sinh viên 学习 Học tập 

2 学分 Tín chỉ, học trình 学生 Học sinh 学舌 Học vẹt 

3 学制 Hệ đào tạo 学员 Học viên 偷学 Học lóm 

4 小学 Tiểu học 学士 Học sĩ   

5 初级中

学 

Trung học cơ sở     

6 高级中

学 

Trung học cơ sở     

7 大学 Đại học     

8 高等学

校 

Trường giáo dục bậc 

cao 

    

 Nhóm từ tiếng Việt 

1 Học kỳ  Sinh viên Học lóm 

2 Học phần Học sinh  Học đòi 

3 Học chế Học viên Học gạo 

4 Tiểu học Học sĩ Học hành 

5 Trung học cơ sở  Học trò Học hỏi 

6 Trung học phổ thông  Học mót 

7 Đại học   

8 Cao đẳng    

9 Cao học   

10 Học trình   

Từ bảng liệt kê các nhóm từ trên của hai ngôn ngữ cho thấy, từ vựng có liên quan đến đào 

tạo giảng dạy của tiếng Việt phần lớn là từ Hán Việt và có từ tiếng Hán tương đương. Tuy nhiên, 

có một số từ Hán Việt đã sử dụng không giống như nghĩa của từ tiếng Hán, ví dụ ―学分‖ âm Hán 

Việt là ―học phần‖, nghĩa là đơn vị tín chỉ, đơn vị học trình, nhưng từ ―học phần‖ trong tiếng 

Việt lại được sử dụng để chỉ môn học được đào tạo (ví dụ học phần Hán ngữ hiện đại…). Ngoài 

ra, phân cấp giáo dục của hai nước cũng có nét tương đồng. Thông qua từ vựng trên cho thấy 

cách dùng các từ ―tiểu học, trung học‖ đều chỉ cấp bậc đào tạo như nhau. Tuy nhiên, hệ giáo dục 

Việt Nam phân thành Trung học cơ sở, Trung học phổ thông,… trong khi Trung Quốc phân 
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thành ―sơ trung‖ (3 năm) và ―cao trung‖ (3 năm). Hệ tiểu học của nền giáo dục Trung Quốc 

thường đào tạo 06 năm. Hệ cao đẳng của Trung Quốc thuộc giáo dục bậc cao, bao gồm đại học, 

sau đại học… Tuy nhiên, ở Việt Nam thì thuộc hệ đào tạo thấp hơn Đại học. 

Từ những tương đồng trong giáo dục của hai nước mà cách gọi người học cũng có những 

từ đương đương. Những từ này từ vựng tiếng Việt đều sử dụng từ Hán Việt, chỉ có từ ―học trò‖ 

dùng để gọi người học nói chung do một từ Hán Việt và một từ thuần Việt tạo thành. Đối với sau 

đại học, từ vựng tiếng Việt có từ ―Cao học‖ để chỉ đào tạo Thạc sĩ nhưng tiếng Trung Quốc thì 

không có từ tiếng Hán tương đương, vì vậy không có từ ―học viên cao học‖ mà chỉ dùng từ ―学

员/học viên‖ hoặc ―nghiên cứu sinh‖ cho cả bậc đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ. Về nhóm từ này thì 

tiếng Việt có số lượng từ vựng phong phú hơn. 

Đối với nhóm từ chỉ phương thức học tập thì tiếng Việt có cách biểu đạt rất phong phú 

bằng những từ song âm tiết. ―Học gạo, học vẹt‖ đều có nghĩa học mà chẳng hiểu gì, tuy nhiên có 

nét nghĩa khác biệt giữa hai từ khi được sử dụng trong ngữ cảnh cụ thể. Từ ―学舌‖ trong tiếng 

Hán cũng có nghĩa này, tuy nhiên trên mặt chữ không thể hiện gì đến con vẹt, mà nghĩa đen là 

―học lưỡi‖, tức là mô phỏng theo chứ không hiểu gì. Ngoài ra, ―học đòi/ học hành/ học hỏi‖ 

trong tiếng Việt đã miêu tả các ―cách học‖ khác nhau mà không phải trong tiếng Hán đều có từ 

song âm tiết tương đương. ―Học tập/học hỏi// học hành‖ trong tiếng Hán đều thể hiện bằng từ 

―学习‖. 

Nhìn chung, nhóm từ này của hai ngôn ngữ chênh lệch không nhiều là vì đại đa số danh từ 

của nhóm từ này trong tiếng Việt được sử dụng âm Hán Việt tương đương với từ tiếng Hán. Các 

nghĩa từ rõ ràng, thấy được nét tương đồng khá lớn trong hai ngôn ngữ. Thông qua những từ 

vựng thể hiện ngữ nghĩa được phân tích ở trên cho thấy nhóm từ vựng có từ tố dạy/教 và học/学 

trong tiếng Hán và tiếng Việt có nhiều nét tương đồng. Nếu biết cách vận dụng phương pháp học 

dịch đối chiếu sẽ giúp người học nắm vững và học nhanh nhóm từ vựng này. 

5. Thảo luận và kiến nghị  

Thông qua đối chiếu phân tích nhóm từ vựng có từ tố dạy/教 và học/学, chúng tôi  

mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị trong quá trình dịch thuật từ ngữ liên quan đến giáo dục trong 

tiếng Hán.  

5.1. Dịch từ ngữ tiếng Hán thông qua từ Hán Việt tương đương 

Theo kết quả thống kê cho thấy, nhóm từ liên quan đến dạy và học trong tiếng Hán có rất 

nhiều từ có nghĩa tiếng Việt tương đương là từ Hán Việt, ví dụ: 学期/ Học kỳ; 学分/ Học phần; 

小学/ Tiểu học; 大学/ Đại học. Điều này có thể hỗ trợ rất lớn trong quá trình nắm bắt ngữ nghĩa 

từ vựng tiếng Hán của người Việt Nam. Thông qua từ Hán Việt liên quan đến giáo dục trong 

tiếng Việt, người học có thể đối chiếu với bảng từ tiếng Hán để nắm được ngữ nghĩa vựng tiếng 

Hán tương đương một cách có hiệu quả, nhằm hỗ trợ cho công việc dịch thuật các từ ngữ liên 

quan. Khi đã nắm bắt được lớp từ vựng có nghĩa tương đồng này, người dịch có thể vận dụng 

nhanh trong quá trình dịch. Đối với dịch nói, âm Hán Việt cũng giúp cho người dịch dễ dàng 

nhận biết từ ngữ tương ứng để có thể phản xạ nhanh hơn trong quá trình phiên dịch. 
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5.2. Nắm quy luật kết cấu và đặc điểm ngữ nghĩa của từ liên quan trong tiếng Hán để chuyển 

dịch sang tiếng Việt 

Có khá nhiều từ vựng tiếng Hán liên quan đến dạy và học có kết cấu ―phụ gia‖, nghĩa là 

những từ như ―教‖ /dạy) /‖学‖ (học) trở thành bán phụ tố để tạo nên một từ song âm tiết hoặc 

nhiều âm tiết. Phần lớn những loại từ này có từ tiếng Việt tương đương được sử dụng âm Hán 

Việt hoặc có kết cấu ngữ pháp cũng khá tương đồng. Nắm được quy luật kết cấu từ thì sẽ hỗ trợ 

rất tốt trong qua trình dịch thuật văn bản từ tiếng Hán sang tiếng Việt hoặc ngược lại.  

Ngoài việc nắm cấu trúc từ vựng tiếng Hán và tiếng Việt ra, trong quá trình dịch thuật cần 

chú ý nghĩa cần biểu đạt trong ngữ cảnh cụ thể để dịch cho chính xác. Đối với những từ song âm 

tiết tiếng Việt không có từ song âm tiết tiếng Hán tương đương, chúng ta cần tìm hiểu các cụm từ, 

thành ngữ thay thế khi dịch. Ví dụ từ ―học đòi‖ trong tiếng Việt, tiếng Trung Quốc sẽ dùng thành 

ngữ ―婢学夫人‖ (con ở học đòi làm bà chủ) để biểu đạt. Trong quá trình dịch thuật, người dịch 

cần thấy rõ sự khác biệt của cách dùng hay sự thay đổi ngữ nghĩa của từ Hán Việt so với nghĩa 

chữ Hán gốc. Đối với từ ngữ liên quan đến giáo dục, người dịch cần phải tìm hiểu rõ nghĩa của 

từ vựng bằng cách tra cứu các nội dung liên quan trong cơ chế đào tạo giáo dục của Trung Quốc 

và Việt Nam để chọn từ ngữ chính xác hơn. Ví dụ từ ―cao học‖ không thể dịch thành ―高学‖; từ 

―高等‖ có âm Hán Việt là ―cao đẳng‖, nhưng khác với mô hình đào tạo cao đẳng của Việt Nam; 

từ ―nghiên cứu sinh‖ trong tiếng Việt dùng để chỉ học viên đang học Tiến sĩ trong khi tiếng Trung 

Quốc thì dành cho học viên học cao học (Thạc sĩ) và cả Tiến sĩ (硕士研究生;博士研究生)… 

6. Kết luận 

Với xu thế phát triển các mô hình hợp tác, đào tạo liên kết giữa Việt Nam và Trung Quốc, 

các văn bản quảng bá, quảng cáo trong giáo dục cũng ngày càng được chú trọng. Những văn bản 

này thường hay sử dụng những từ ngữ có nội dung liên quan đến dạy và học và nhóm từ ngữ có 

từ tố dạy/教 và học/ 学 cũng thường xuyên xuất hiện. Chính vì vậy, nắm được đặc điểm nhóm từ 

ngữ liên quan nói trên trong tiếng Hán với tiếng Việt sẽ giúp người học sử dụng chính xác hơn, 

nắm bắt nhanh hơn các từ ngữ trong quá trình giao tiếp và dịch thuật đúng với ngữ nghĩa, văn 

phong của ngôn ngữ hai nước. Với những kết quả nghiên cứu được và những kiến nghị cụ thể ở 

trên, chúng tôi hy vọng sẽ khơi nguồn cho những nghiên cứu sâu hơn về những vấn đến liên 

quan đến từ vựng liên quan đến giáo dục. 
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COMPARISON OF GROUP OF WORDS WITH THE SUBJECTS TEACH (教) / 

LEARNING (学) IN CHINESE AND VIETNAMESE - SOME ISSUES THAT SHOULD 

BE CONSIDERED WHEN TRANSLATION 

 

Abstract: During the research process, we found that the vocabulary groups related to 

educational activities of Chinese and Vietnamese have many similarities and differences in 

semantics as well as expression, in which the vocabulary group has the words The teaching 

(教) and learning (学) elements of the two languages also have many issues that deserve 

attention and research. Based on statistics, compare the linguistic characteristics of 103 

words with the predicate teach (教), 164 words with the predicate learn (学) in Chinese and 

68 words with the predicate ―teach‖, 144 words with the predicate ―learning‖ element in 

Vietnamese, we have made preliminary comments to help learners better grasp the 

vocabulary usage of this group of words, and at the same time provide useful 

recommendations for translation. glossary of related words. 

Keyword: Education, translation, vocabulary. 

 

  


